
[image: image2.jpg]EXIMBANK

NGAN HANG XUAT NHAP KHAU VIET NAM





        Website: www.eximbank.com.vn
7 Le Thi Hong Gam Str., Dist.1, Hochiminh City
GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH KIÊM HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG 
THẺ EXIMBANK - TEACHER CARD
EXIMBANK - TEACHER CARD ISSUANCE APPLICATION CUM CARD USING AGREEMENT
Kính gửi: Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Sở Giao Dịch/Chi nhánh………………………….. (Ngân hàng)
To: Vietnam Eximbank (the Bank) 

Đề nghị Ngân hàng cấp cho tôi thẻ Eximbank-Teacher card/ Would like the Bank to issue me Eximbank-Teacher card
Thời hạn sử dụng thẻ:………… năm (tối đa là 3 năm)

Card Validity:………… year(s)
Hạn mức tín dụng đề nghị: VNĐ
 
Proposed Credit Limit 
Hạn mức rút tiền mặt đề nghị: VNĐ
 
Proposed Cash Credit Limit 
	THÔNG TIN CÁ NHÂN/PERSONAL INFORMATION


Họ và tên (theo CMND):


Fullname (As in ID Card)

Ngày sinh/ Date of Birth: …. / …. / ……….
( Nam/Male
( Nữ/Female
Số CMND/Hộ chiếu/ Passport:
Quốc tịch/ Nationality:


Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:


Địa chỉ liên lạc (tại Việt Nam)/ Contact Address (in Vietnam):


Điện thoại/ Tel:


E-mail:


Điện thoại đi dộng/ Mobile Phone:


Trình độ học vấn/Level of Education:


Mật khẩu dùng xác minh Chủ thẻ qua điện thoại/ Password for cardholder verification

………………………………………………………………………………...................(Tối đa 16 ký tự/ Maximum 16 digits)

Tình trạng hôn nhân/ Marital Status:
( Độc thân/ Single
( Đã lập gia đình/ Married 

( Khác/ Others 

Loại nhà đang ở hiện tại/ Type of Current Residence:


( Nhà riêng/ Owned
( Nhà của bố mẹ/ With Parents

( Nhà thuê/ Rented
( Khác/ Others 

	NGHỀ NGHIỆP/OCCUPATIONAL


Tên cơ quan/ Business name: 


Phòng/Ban/ Department:
Chức vụ/ Title: 


Địa chỉ cơ quan/ Business address:


Điện thoại/ Tel:
Nội bộ/ Ext:


Thời gian công tác/ Working seniority: 


Hợp đồng lao động/ Term of labour contract:


( Thời vụ/ Temporary



( Ngắn hạn/ Short-term



( Dài hạn/ Long-term
  năm/ years
Mức lương hàng tháng/ Monthly income: VNĐ/ VND


Thu nhập khác hàng tháng/ Others income:: VNĐ/ VND

	THÔNG TIN KHOẢN VAY KHÁC/ OTHER LOAN DETAIL


1. Tên Ngân hàng/ Bank name:


Ngày vay/ Date of loan:
Hạn mức vay/ Limit/ Loan amount:


Mục đích vay/ Purpose:


Thời hạn vay/ Term of loan:
Số tiền còn lại:


Tài sản đảm bảo/ Type of security:


Thẻ tín dụng số/ Credit card No: 


2. Tên Ngân hàng/ Bank name:


Ngày vay/ Date of loan:
Hạn mức vay/ Limit/ Loan amount:


Mục đích vay/ Purpose:


Thời hạn vay/ Term of loan:
Số tiền còn lại:


Tài sản đảm bảo/ Type of security:


Thẻ tín dụng số/ Credit card No: 


3. Tên Ngân hàng/ Bank name:


Ngày vay/ Date of loan:
Hạn mức vay/ Limit/ Loan amount:


Mục đích vay/ Purpose:


Thời hạn vay/ Term of loan:
Số tiền còn lại:


Tài sản đảm bảo/ Type of security:


Thẻ tín dụng số/ Credit card No: 


 (nếu còn thêm khoản vay khác, vui lòng cung cấp thêm trên một trang giấy riêng/ If you have more than three loans, please provide details on a separate page)
	THÔNG TIN CỦA VỢ HOẶC CHỒNG/ INFORMATION IN SPOUSE 


Họ và tên/ Spouse’s fullname :


CMND/Hộ chiếu/ Passport: 
Điện thoại/ Tel:


Tên cơ quan/ Employer name:


Địa chỉ cơ quan/ Business address:


Điện thoại/ Tel:
Nội bộ/ Ext: 

Email: 

	THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ/PROPOSED INFORMATION


Tên in trên thẻ (tối đa 19 ký tự, chữ in, không dấu)/ Name embossed on card  (maximum 19 characters, in capital, no mark):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hình thức đảm bảo/ Type of Collateral:

 ( Ký quỹ/ Cash Deposit
( Cầm cố/  Mortgate


 ( Thế chấp/ Pledge
( Tín chấp/ Non-Collateral

 ( Khác (ghi rõ)/ Others (please specify):


Phương thức thanh toán hàng tháng/ Type of monthly payment:
( Tiền mặt/ In cash
( Trích tài khoản tại Eximbank số/ Automatically debit EIB account no:


Tài khoản trích ưu tiên 1: 


Tài khoản trích ưu tiên 2: 


Tài khoản trích ưu tiên 3: 


Tài khoản trích ưu tiên 4: 


( Số tiền tối thiểu/ Minimum Payment

( Số tiền sao kê/ Statement Amount
( Tỷ lệ khác/ Other rate: 
% 
Thanh toán qua mạng Internet/ E-commerce payment:
( Có/ Yes              ( Không/ No
Nơi nhận Bảng sao kê giao dịch hàng tháng và các thông báo khác/ Address to which the monthly statement and other notices are sent:
( Địa chỉ thường trú/ Permanent Address
( Địa chỉ làm việc/ Company Address
( Địa chỉ liên lạc/ Residential Address

( E-mail
( Khác/ Others: 


	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ COMPANY CERTIFICATION


Ông/Bà/ Mr/Mrs:


đang công tác tại cơ quan chúng tôi với chức vụ, thời gian công tác, hợp đồng, mức lương ghi trên đây là đúng.

Currently works for our company. Further, the position, time in curent employment and monthly salary stated in this application form are true and correct. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ký, ghi rõ  tên, chức vụ,  đóng dấu)

Name of Head of company (Sign, name, position and affix company stamp)

	CAM KẾT/DECLARATION


Tôi cam đoan các thông tin cung cấp ở trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về các thông tin này.

Tôi hiểu rõ và đồng ý việc sử dụng thẻ sẽ tuân theo “quy định phát hành và sử dụng thẻ quốc tế” (thẻ tín dụng quốc tế, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế Eximbank – Visa Business) đối với loại thẻ được cấp, được Eximbank đăng tải công khai, thường xuyên trên website http://www.eximbank.com.vn (hoặc yêu cầu Eximbank cung cấp).

Ngay sau khi được Eximbank chấp thuận phát hành thẻ thì Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ, quy định phát hành và sử dụng thẻ quốc tế tạo thành hợp đồng sử dụng thẻ giữ tôi và Eximbank.

Tôi cam kết sử dụng thẻ theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng với Eximbank, chịu mọi trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan đến việc sử dụng thẻ được Eximbank cấp.
I undertake that the above provided information is accurate and true, and undertake to take full responsibilities for such information. 
I myself pledge to have read and thoroughly understood and to agree to comply with “regulations on international cards usage and issuance” (international credit cards, international payment cards, i.e. Eximbank – Visa Business) applied to the issued cards, which are frequently published by Eximbank on its website http://www.eximbank.com.vn (or provided by Eximbank upon request).
Right upon Eximbank’s acceptance over card issuance, this Card Issuance Application cum Card Using Agreement and the regulations on international cards usage and issuance will constitute the entire card using agreement executed between meand Eximbank.
I undertake to use the cards in strict accordance with regulations of law and agreement with Eximbank and take all responsibilities for obligations and responsibilities relating to using cards issued by Eximbank.
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Chữ ký Chủ thẻ Chính/ Signature of Principal Cardholder

	PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG/BANK USE ONLY


	Ngày nhận hồ sơ
	…. / …. / ……….

	Loại thẻ
	

	Hình thức đảm bảo
	

	Hạn mức tín dụng được duyệt (VNĐ)
	

	Mã số khách hàng
	

	Số tài khoản thẻ
	

	Hiệu lực thẻ (mm/yy)  
	……. / …….

	Số hồ sơ
	

	Nhân viên thực hiện

Ngày:…./…./……
	
	Lãnh đạo Phòng

Ngày:…./…./……
	

	Nhân viên kiểm tra

Ngày:…./…./……
	
	Duyệt của BGĐ

Ngày:…./…./……
	





Ảnh màu 3x4cm mới nhất của Chủ thẻ Chính.





Newest 3x4cm color photo of principal cardholder here.




















